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	STT
	HỌ TÊN
	TRƯỜNG
	QUẬN - HUYỆN

	1. 
	VŨ HOÀNG ĐIỀN
	THPT Lương Thế Vinh
	Quận 1

	2. 
	NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG AN
	THPT Trần Đại Nghĩa
	Quận 1

	3. 
	TRẦN HỮU PHÁT
	THPT Lương Thế Vinh
	Quận 1

	4. 
	LÊ TUẤN THÔNG  
	THPT Thủ Thiêm
	Quận 2

	5. 
	HUỲNH LAN CHI
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Quận 3

	6. 
	TRẦN HOÀNG LONG
	Trung tâm GDTX Quận 3
	Quận 3

	7. 
	PHAN NGUYỄN MINH TÂM
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Quận 3

	8. 
	NGUYỄN HỒNG PHỤNG
	Trung tâm GDTX Quận 4
	Quận 4

	9. 
	PHẠM BÍCH UYÊN
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Quận 5

	10. 
	HÀ NAM KHÁNH GIAO
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Quận 5

	11. 
	HÀN THỌ HÒA
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Quận 5

	12. 
	PHẠM QUỲNH BẢO NHƯ
	THPT Hùng Vương
	Quận 5

	13. 
	LÊ NGỌC PHƯƠNG TUYỀN
	THPT Nguyễn Tất Thành
	Quận 6

	14. 
	NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Quận 6

	15. 
	NGUYỄN HOÀNG MAI THẢO
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Quận 6

	16. 
	LÊ ĐỨC TRUNG
	THPT Nguyễn Thị Định
	Quận 8

	17. 
	NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC
	THPT Lương Văn Can
	Quận 8

	18. 
	NGUYỄN THỊ THƯƠNG HẬU
	THPT Nguyễn Huệ
	Quận 9

	19. 
	VÕ THÚY NGÂN
	THPT Ngô Thời Nhiệm
	Quận 9

	20. 
	LÊ THANH THU VY
	THPT Long Trường
	Quận 9

	21. 
	NGUYỄN VĂN QUỐC
	THPT Long Trường
	Quận 9

	22. 
	LÂM MINH BẢO
	THPT Long Trường
	Quận 9

	23. 
	NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
	THPT Bắc Sơn
	Quận 12

	24. 
	LÝ NHẬT HOÀNG
	Trung tâm GDTX Quận 12
	Quận 12

	25. 
	LÊ NGUYỄN MINH HẰNG
	THPT Thạnh Lộc
	Quận 12

	26. 
	VÕ HOÀNG CHÂU UYÊN
	THPT Ngôi Sao
	Quận Bình Tân

	27. 
	TRƯƠNG NHỰT PHƯƠNG QUỲNH 
	THPT Trẩn Văn Giàu
	Quận Bình Thạnh

	28. 
	PHAN THÚY ANH
	THPT Nguyễn Công Trứ
	Quận Gò Vấp

	29. 
	ĐỖ THỊ CẨM TIÊN
	Trung tâm GDTX Quận Phú Nhuận
	Quận Phú Nhuận

	30. 
	NGUYỄN SONG THIÊN KIM
	THPT Phú Nhuận
	Quận Phú Nhuận

	31. 
	HUỲNH PHƯỚC TRƯỜNG
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Quận Tân Bình

	32. 
	MAI VÂN 
	Trung tâm GDTX Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú

	33. 
	NGUYỄN CHÍNH THỤY
	Trường THPT Quốc Văn Sài Gòn
	Quận Tân Phú

	34. 
	HUỲNH THỊ NGỌC NHI
	THPT Lê Minh Xuân
	Huyện Bình Chánh

	35. 
	PHÙNG THỊ TRÚC NGÂN
	THPT Đa Phước
	Huyện Bình Chánh

	36. 
	PHẠM THÁI TIỂU MI
	THPT Bình Khánh
	Huyện Cần Giờ

	37. 
	PHAN TIỂU PHƯƠNG
	THPT Cần Thạnh
	Huyện Cần Giờ

	38. 
	PHẠM HOÀNG ANH THƯ
	THPT An Nghĩa
	Huyện Cần Giờ

	39. 
	THÁI THỊ CẨM THU
	THPT An Nghĩa
	Huyện Cần Giờ

	40. 
	PHAN THỊ PHƯƠNG ANH
	THPT An Nghĩa
	Huyện Cần Giờ

	41. 
	BÙI THÀNH NHÂN
	THPT Cần Thạnh
	Huyện Cần Giờ

	42. 
	LÊ ĐOÀN MINH NGUYỆT
	THPT Cần Thạnh
	Huyện Cần Giờ

	43. 
	NGUYỄN THỊ MAI ANH
	THPT Trung Phú
	Huyện Củ Chi

	44. 
	PHẠM HỒNG THIÊN TRANG
	THPT Quang Trung
	Huyện Củ Chi

	45. 
	HUỲNH THANH TRÚC
	THPT Long Thới
	Huyện Nhà Bè

	46. 
	TIÊU UY NGHIÊM
	Trường Phổ thông năng khiếu
	Đại học Khoa học Tự nhiên

	47. 
	ĐOÀN ĐỖ BẢO NGUYÊN
	Trường Phổ thông năng khiếu
	Đại học Khoa học Tự nhiên

	48. 
	CHU THỊ HỒNG PHƯỢNG 
	Trường Phổ thông năng khiếu
	Đại học Khoa học Tự nhiên

	49. 
	PHẠM HOÀN MỸ
	Trường Phổ thông năng khiếu
	Đại học Khoa học Tự nhiên

	50. 
	NGUYỄN PHƯỢNG ANH
	Trường Phổ thông năng khiếu
	Đại học Khoa học Tự nhiên

	51. 
	DƯƠNG MINH THẢO NHƯ
	Trường Phổ thông năng khiếu
	Đại học Khoa học Tự nhiên

	52. 
	PHẠM THỦY TIÊN
	Trường Phổ thông năng khiếu
	Đại học Khoa học Tự nhiên

	53. 
	TRẦN LÊ MINH TRÚC
	Trường Phổ thông năng khiếu
	Đại học Khoa học Tự nhiên

	54. 
	TRẦN QUỲNH NHƯ
	TH Thực hành Sài Gòn/
	Đại học Sài Gòn

	55. 
	ĐỖ HỮU KHANG
	TH Thực hành ĐHSP TP.HCM
	Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

	56. 
	PHẠM QUỐC ĐỊNH
	TH Thực hành ĐHSP TP.HCM
	Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh


